
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.17.06.510.0CÐ ÔTÔ 18A17/03/2000DuyThái Tường03021810121

6.97.06.58.0CÐ ÔTÔ 18A26/6/2000HưởngNguyễn Trọng03021810282

6.48.04.56.0CÐ ÔTÔ 18B09/06/2000ĐạiNguyễn Xuân03021811303

7.08.06.06.0CÐ ÔTÔ 18B05/03/2000ĐứcTrang Sĩ Hoài03021811374

5.04.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B14/12/2000EmNguyễn Văn Qưới03021811385

7.08.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B27/05/2000HưngĐồng Lưu03021811556

0.00.05.08.0CÐ ÔTÔ 18B19/05/2000KhánhNguyễn Thanh03021811597

5.55.05.010.0CÐ ÔTÔ 18B10/01/1999LongHoa Kim03021811638

6.28.04.06.0CÐ ÔTÔ 18B24/03/2000PhúNguyễn Ngọc03021811809

6.46.06.010.0CÐ ÔTÔ 18B23/7/2000PhúcHồ Tấn030218118110

7.48.06.58.0CÐ ÔTÔ 18B26/09/2000ThuậnVõ Văn030218120711

5.37.02.58.0CÐ ÔTÔ 18B10/07/2000TrungVõ Văn030218121412

7.99.06.58.0CÐ ÔTÔ 18B23/07/2000TrườngNguyễn Văn030218121713

7.28.05.510.0CÐ ÔTÔ 18B20/04/2000TrườngVũ Lê Quang030218122014

7.48.06.010.0CÐ ÔTÔ 18B14/09/2000ViệtTrần Anh030218122615

6.98.06.05.0CÐ ÔTÔ 18C27/03/1999AnNguyễn Tấn030218123116

6.66.07.08.0CÐ ÔTÔ 18C04/04/2000DuyPhùng Khánh030218124617

6.66.07.08.0CÐ ÔTÔ 18C15/3/2000HàoĐặng Anh030218125918

6.88.05.08.0CÐ ÔTÔ 18C12/08/2000HiểnNguyễn Đức030218126619

4.65.04.05.0CÐ ÔTÔ 18C27/10/2000HuynhNguyễn Đình Hoàng030218127620

5.24.06.08.0CÐ ÔTÔ 18C10/10/2000KhangTrần An030218128021

6.66.07.08.0CÐ ÔTÔ 18C15/08/2000PhươngTrần Thanh030218131122

5.35.05.08.0CÐ ÔTÔ 18C10/8/2000PhướcLê Hữu030218131323

6.47.06.05.0CÐ ÔTÔ 18C06/03/1999TriểnPhạm Văn030218133124

6.26.06.08.0CÐ ÔTÔ 18C22/12/2000TrườngPhan Văn030218133825

6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 18D12/9/2000AnNguyễn Thành030218134526

6.07.05.05.0CÐ ÔTÔ 18D26/05/2000DạngNguyễn Tấn030218135327

3.93.06.00.0CÐ ÔTÔ 18D29/05/2000ĐượcĐào Văn030218136928

4.33.05.08.0CÐ ÔTÔ 18D25/10/2000HuyLại Hoàng030218138029

5.86.05.08.0CÐ ÔTÔ 18D27/09/2000HửuNgô Thuận Tuấn030218138330

6.48.04.08.0CÐ ÔTÔ 18D25/08/2000LộcHồ Tấn030218139931

5.97.04.08.0CÐ ÔTÔ 18D23/11/2000NghĩaTrần Trung030218141132

6.66.07.08.0CÐ ÔTÔ 18D01/10/2000NhậtNguyễn Minh030218141433
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6.37.05.08.0CÐ ÔTÔ 18D07/08/2000NhậtPhan Văn030218141534

5.35.05.08.0CÐ ÔTÔ 18D04/07/2000TàiNguyễn Văn030218142935

5.97.04.08.0CÐ ÔTÔ 18D24/05/2000TiếnLê Trung030218144336

4.84.05.08.0CÐ ÔTÔ 18D28/03/1999TiếnNguyễn Hoàng030218144437

3.01.05.05.0CÐ ÔTÔ 18D02/11/2000TrườngNguyễn Viết030218145138

H.Ghép -
CÐÔTÔ17A4.84.07.00.0CÐ ÔTÔ 17A15/03/1998VẽNguyễn Văn030216111939
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